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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42  

 

 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài 

sản theo HĐ bảo 

đảm 

Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa 12 và 86, 

TBĐ số 84, xã Đăk Gằn, huyện Đak Mil, tỉnh 

Đăk Nông 

Ông Hoàng 

Văn Khải và bà 

Nguyễn Thị Lê 

Uyên 

Thôn 1, xã Đăk RLa, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Khải Nam 

1217898  

2 
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa 67, TBĐ số 

33, xã Đăk RLa, huyện Đak Mil, tỉnh Đăk Nông 

Ông Hoàng 

Văn Khải và bà 

Nguyễn Thị Lê 

Uyên 

Thôn 1, xã Đăk RLa, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Khải Nam 

1217898  

3 

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa thửa 59, 

TBĐ số 33, xã Đăk RLa, huyện Đak Mil, tỉnh 

Đăk Nông 

Ông Hoàng 

Văn Khải và bà 

Nguyễn Thị Lê 

Uyên 

Thôn 1, xã Đăk RLa, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Khải Nam 

1217898  

4 
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa 66, TBĐ số 

03, xã Đăk RLa, huyện Đak Mil, tỉnh Đăk Nông 

Ông Hoàng 

Văn Khải và bà 

Nguyễn Thị Lê 

Uyên 

Thôn 1, xã Đăk RLa, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Khải Nam 

1217898  

5 

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa 117, TBĐ 

số 03, xã Đăk RLa, huyện Đak Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

Ông Hoàng 

Văn Khải và bà 

Nguyễn Thị Lê 

Uyên 

Thôn 1, xã Đăk RLa, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Khải Nam 

1217898  
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6 

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa 437, TBĐ 

số 07, xã Đăk Lao, huyện Đak Mil, tỉnh Đăk 

Nông 

Ông Hoàng 

Huỳnh 

Thôn 1, xã Đăk RLa, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng 

Khải Nam 

1217898  

7 

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thửa 35, TBĐ số 

59, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk 

Lak 

Công ty TNHH 

Nam Nguyên 

D61 Trần Nhật Duật, P. 

Tân Lợi, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lak 

Công ty TNHH 

Nam Nguyên 
138907  

8 

 

Xe ô tô tải tự đỗ nhãn hiệu FAW, số khung: 

D2CAGCF00031, số máy: F22652591966, 

BKS: 92C-091.93 

ông Nguyễn 

Quỳnh Nam 

Thôn Đông Thạnh Tây, 

xã Tam Hòa, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam  

Ông Nguyễn 

Quỳnh Nam 

 

1296165 
 

9 

Xe ô tô tải tự đỗ nhãn hiệu FAW, số khung: 

D2CAGCF00004, số máy: F22652591939, 

BKS: 92C-094.08 

bà Hồ Thị 

Nhung 

69 Cách mạng tháng 8, 

quận Cẩm Lệ, Tp. Đà 

Nẵng  

Bà Hồ Thị 

Nhung 

 

1310674 
 

10 

Xe ô tô tải tự đỗ nhãn hiệu FAW, số khung: 

D2CAGCF00035, số máy: F22652591970, 

BKS: 92C-095.21 

bà Hồ Thị 

Nhung 

69 Cách mạng tháng 8, 

quận Cẩm Lệ, Tp. Đà 

Nẵng  

Bà Hồ Thị 

Nhung 

 

1310674 
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